	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2018 – 2019


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG 

Học phần: PHÁP LUẬT 


Lớp:  18C2  


Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 



Thời gian thi:  60 phút (không kể thời gian phát đề)

(thí sinh được phép sử dụng tài liệu)
Câu 1 (05 điểm) 

Trả lời những câu nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích. 
a. Cá nhân từ đủ 15 tuổi sẽ phát sinh năng lực hành vi trong quan hệ lao động. 

b.Tiền công một ngày lao động là 60.000đ, vậy người lao động làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần thì doanh nghiệp phải trả tiền công ít nhất là 180.000đ.
c. Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản của mình trong quá trình hoạt động.
d. Tài sản không có chủ sở hữu cá nhân được quyền sử dụng.
e. Pháp luật lao động qui định bản thân người lao động kết hôn được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương.
Câu 2 (05 điểm)

Bài tập    

Công ty Đại Thành ký hợp đồng lao động với anh Lợi từ ngày 10/10/2010 đến ngày 09/10/2011. Sau đó công ty ký thêm hợp đồng lao động từ ngày 10/10/2011 đến 09/10/2013. Sau ngày 09/10/2013 công ty không ký thêm hợp đồng lao động, và anh Lợi vẫn tiếp tục làm việc. Đến ngày 11/12/2014, anh Lợi muốn chuyển đến nơi làm việc mới, nên đã đơn xin nghỉ việc. 

Căn cứ vào kiến thức pháp luật đã học, anh/chị hãy cho biết: 

a. Các loại hợp đồng lao động mà Công ty Đại Thành đã giao kết với anh Lợi? Giải thích? (3 điểm) 

b. Anh Lợi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không? Tại sao? (1 điểm)

c. Khi nghỉ việc anh Lợi phải báo trước bao nhiêu ngày? Tại sao? (1 điểm )
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

        LÊ THỊ HỒNG VÂN

ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 
         BÙI THÀNH DŨNG

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2018 – 2019


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG 

Học phần: PHÁP LUẬT


Lớp:  18C2    


Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 



Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
      (thí sinh được phép sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	
	Nhận định đúng hay sai và giải thích.
	5.0 

	
	a
	- Nhận định trên là Sai

- Tại vì: Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 thì cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động thì được phép ký hợp đồng lao động. 

	0.5

0.5

	
	b
	- Nhận định trên là Đúng 

- Tại vì: Tiền công một ngày lao động là 60.000đ, vậy người lao động làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần thì doanh nghiệp phải trả tiền công ít nhất là 180.000đ

	0.5

0.5

	
	c
	- Nhận định trên là Sai
- Tại vì:  Công ty TNHH chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp đã cam kết góp vào doanh nghiệp (chịu trách nhiệm hữu hạn).

	0.5

0.5

	
	d
	- Nhận định trên là Sai.

- Tại vì: Tài sản không có chủ sở hữu cá nhân được quyền chiếm hữu nắm giữ, quản lý tài sản trao cho cá nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

	0.5

0.5

	
	e
	- Nhận định trên là Sai 

- Tại vì: Pháp luật lao động qui định bản thân người lao động kết hôn được nghỉ 3 ngày hưởng nguyên lương.

	0.5

0.5

	Câu 2
	
	Bài tập
	5.0

	
	a
	Các loại hợp đồng lao động mà công ty  Đại Thành đã giao kết với anh Lợi bao gồm 03 loại sau:

- 10/10/2010 đến ngày 09/10/2011: Hợp đồng LĐ 01 năm thuộc loại hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.
-10/10/2011 đến 09/10/2013: Hợp đồng LĐ 02 năm thuộc loại hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.
-  Sau ngày 09/10/2013: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; vì sau 30 ngày HĐLĐ hết hạn mà không ký tiếp bất kỳ hợp đồng lao động nào thì HĐLĐ xác định thời hạn trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

	0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5



	
	b
	- Anh Lợi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
- Tại vì: theo quy định của pháp luật, người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

	0.5

0.5



	
	c
	Anh Lợi phải báo trước 45 ngày làm việc.

Tại vì: Hợp đồng lao động của anh Lợi là HĐLĐ không xác định thời hạn  

	0.5

0.5




_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)


      ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 




 BÙI THÀNH DŨNG.

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2018 – 2019


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG  

Học phần: PHÁP LUẬT 


Lớp:  18C2


   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 



Thời gian thi:  60 phút (không kể thời gian phát đề)

      (thí sinh được phép sử dụng tài liệu) 

Câu 1 (05 điểm)

Trả lời những câu nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.  

a. Các thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoảng nợ bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
b. Điều kiện kết hôn là nam phải từ đủ 20 tuổi trở lên và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

c. Cá nhân là chủ sở hữu tài sản nên cá nhân được quyền định đoạt tài sản đó.
d. Tội phạm là đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Hình sự.

e. Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn.
Câu 2 (05 điểm) 

Anh Dũng ký hợp đồng lao động từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2014 với Công ty BS. Sau đó Công ty BS ký tiếp với anh Dũng hợp đồng lao động từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2015. Ngày 15/5/2016, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh Dũng xin nghỉ việc, biết rằng từ ngày 1/1/2016 đến ngày 15/5/2016 Công ty không ký thêm hợp đồng lao động với anh Dũng. Căn cứ vào kiến thức pháp luật đã học, anh/chị hãy cho biết: 

a/ Các loại hợp đồng lao động mà Công ty BS đã giao kết với anh Dũng? Giải thích? (3 điểm)

b/ Anh Dũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không? Tại sao? (1 điểm)
c/ Anh Dũng phải báo trước bao nhiêu ngày? Tại sao? (1 điểm )
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN
    GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

     (Ký tên và ghi rõ họ tên)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
   (Ký tên và ghi rõ họ tên)

     LÊ THỊ HỒNG VÂN
        ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 
        BÙI THÀNH DŨNG 

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐÁP ÁN  ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2018 – 2019



Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG  

Học phần: PHÁP LUẬT 


Lớp:  18C2


   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 



Thời gi an thi:  60 phút (không kể thời gian phát đề)

      (thí sinh được phép sử dụng tài liệu) 

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	
	Nhận định đúng hay sai và giải thích:
	5.0

	
	a
	- Nhận định trên là Sai .

- Tại vì: Các thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.

	0.5

0.5

	
	b
	- Nhận định trên là Đúng. 
- Tại vì: Theo quy định tại Khoản 1 điều 8 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì nam từ đủ 20 tuổi trở lên và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên được phép kết hôn.

	0.5

0.5

	
	c
	- Nhận định trên là Sai

- Tại vì: Tài sản còn tranh chấp cá nhân không được tự ý định đoạt, cá nhân chỉ được quyền định đoạt khi tài sản đó là tài sản của chính mình.

	0.5

0.5

	
	d
	- Nhận định trên là Sai
- Tại vì: Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Hình sự là mối quan hệ phát sinh giữa nhà nước và người phạm tội.


	0.5

0.5

	
	e
	- Nhận định trên là Sai.

- Tại vì: Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi (Khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018).

	0.5

0.5

	Câu 2
	
	Bài tập 
	5.0

	
	a
	Các loại hợp đồng lao động mà công ty  Đại Thành đã giao kết với anh Lợi bao gồm 03 loại sau 

-1/1/2012 đến ngày 31/12/2014: Hợp đồng LĐ 03 năm thuộc loại hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.
-1/1/2015 đến ngày 31/12/2015: Hợp đồng LĐ 01 năm thuộc loại hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.
-1/1/2016 đến 15/5/2016: Hợp đồng LĐ không xác định thời hạn.

vì sau 30 ngày HĐLĐ hết hạn mà không ký tiếp bất kỳ hợp đồng lao động nào thì HĐLĐ xác định thời hạn trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

	0.5

0.5
0.5

0.5
0.5

0.5

	
	b
	Anh Dũng có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ đã ký.

 Tại vì theo Khoản 3 điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012

	0.5

0.5

	
	c
	  Anh Dũng phải báo trước 45 ngày làm việc
Tại vì: Hợp đồng lao động của Anh Dũng là HĐLĐ không xác định thời hạn.

	0.5

0.5


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


   GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            

                 (Ký và ghi rõ họ tên)


      ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 




 BÙI THÀNH DŨNG
Đề số 01 





Đề số 01





Đề số 02 





Đề số 02








